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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày     tháng    năm 2026               


BÁO CÁO TỔNG HỢP, TIẾP THU VÀ GIẢI TRÌNH Ý KIẾN THAM GIA CỦA CÁC ĐƠN VỊ
ĐỐI VỚI DỰ THẢO THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUẢN TRỊ, KẾT NỐI VÀ CHIA SẺ HỆ THỐNG DỮ LIỆU CHỦ VÀ DANH MỤC DÙNG CHUNG NGÀNH TÀI CHÍNH
	Ngày 10/7/2026, Cục CNTT gửi Công văn số 1787/CNTT-TK xin ý kiến các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính đối với dự thảo Thông tư quy định quản trị, kết nối và chia sẻ Hệ thống Dữ liệu chủ và Danh mục dùng chung ngành Tài chính (dự thảo Thông tư). Đến ngày …./7/2026, Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số đã nhận được …. ý kiến của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính. Căn cứ vào công văn tham gia ý kiến, Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số xin tổng hợp, tiếp thu, giải trình các vấn đề liên quan như sau:
· Có 02 đơn vị nhất trí với dự thảo Thông tư 
· Có  đơn vị có ý kiến với dự thảo Thông tư
 (Ý kiến chi tiết tại Bảng A)










A. Chi tiết tổng hợp ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân liên quan và tiếp thu, giải trình của Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số

	1
	Ý kiến tham gia của các đơn vị
	Ý kiến tiếp thu, giải trình của Cục CNTT 

	I
	Các đơn vị thuộc Bộ 
	

	1. 
	Cục Dữ trữ Nhà nước
	

	
	Thống nhất với  nội dung dự thảo Thông tư quy định quản trị, kết nối và chia sẻ Hệ thống Dữ liệu chủ và Danh mục dùng chung ngành Tài chính (dự thảo lần 1)
	

	2. 
	Vụ Ngân sách nhà nước
	

	
	Vụ Ngân sách nhà nước không có ý kiến tham gia bổ sung.
	

	3. 
	Vụ Pháp chế
	

	
	1.Về căn cứ ban hành Thông tư 
Điều 62 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 quy định về căn cứ ban hành văn bản quy phạm pháp luật như sau: 
“Căn cứ ban hành văn bản là văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn đang có hiệu lực hoặc đã được công bố hoặc ký ban hành chưa có hiệu lực nhưng phải có hiệu lực trước hoặc cùng thời điểm với văn bản được ban hành. Căn cứ ban hành văn bản bao gồm văn bản quy phạm pháp luật quy định thẩm quyền, chức năng của cơ quan ban hành văn bản đó và văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn quy định nội dung, cơ sở để ban hành văn bản.” 
(i) Dự thảo Thông tư đang căn cứ vào Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước. Đây là văn bản đã hết hiệu lực (đã bị thay thế bởi Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước). Do đó, đề nghị Cục CNTT rà soát, đảm bảo thực hiện đúng quy định tại Điều 62 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025. 
(ii) Dự thảo Thông tư đang căn cứ vào nhiều văn bản như Luật Giao dịch điện tử; Luật Dữ liệu;, Luật Chuyển đổi số; Nghị định số 194/2025/NĐ-CP về cơ sở dữ liệu quốc gia, kết nối và chia sẻ dữ liệu, dữ liệu mở phục vụ giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước; Nghị định số 165/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dữ liệu; Nghị định số 278/2025/NĐ-CP về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị. 
Đề nghị Cục CNTT rà soát, bảo đảm các căn cứ nêu trên quy định nội dung, cơ sở để ban hành Thông tư theo đúng quy định tại Điều 62 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
	Tiếp thu ý kiến của Vụ Pháp chế, Cục CNTT đã rà soát lại căn cứ ban hành Thông tư. 

	
	2. Về viết tắt tại dự thảo Thông tư 
Điều 60 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về sử dụng ngôn ngữ trong văn bản quy phạm pháp luật như sau:
 “Điều 60. Sử dụng ngôn ngữ trong văn bản quy phạm pháp luật
1. Ngôn ngữ sử dụng trong văn bản là tiếng Việt; … 
2. Từ ngữ nước ngoài chỉ được sử dụng khi không có từ ngữ tiếng Việt tương ứng để thay thế và phải được phiên âm sang tiếng Việt hoặc có thể sử dụng trực tiếp nếu là từ ngữ thông dụng, phổ biến. 
3. Từ ngữ chuyên môn cần làm rõ nội dung thì phải được giải thích. 
4. Từ ngữ viết tắt chỉ được sử dụng trong trường hợp cần thiết và phải ghi đầy đủ từ ngữ đó tại lần xuất hiện đầu tiên trong văn bản…”. 
Qua rà soát, một số cụm từ như LGSP (tại khoản 14 Điều 3 dự thảo Thông tư) chưa được ghi đầy đủ tên tiếng Việt tương ứng tại lần xuất hiện đầu tiên trước khi sử dụng từ viết tắt trong văn bản. Đồng thời, tại dự thảo Thông tư sử dụng nhiều từ ngữ nước ngoài. Do đó, đề nghị Cục CNTT rà soát, thực hiện theo đúng quy định tại Điều 60 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP.
	Tiếp thu ý kiến của Vụ Pháp chế, Cục CNTT đã bỏ cụm từ viết tắt LGSP tại khoản 14 Điều 3 Dự thảo Thông tư.

	
	3. Về thẩm quyền và nội dung của Thông tư
- Theo quy định tại Điều 18 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ trưởng ban hành Thông tư để quy định chi tiết các nội dung được giao hoặc quy định các biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước của mình.
- Theo quy định tại Điều 5 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật bao gồm “ổn định, hiệu quả”. Qua rà soát, dự thảo Thông tư có nội dung mang tính kỹ thuật thuần túy như quy định cụ thể các nền tảng công nghệ như NoSQL, Graph Database, Knowledge Graph; các phần mềm như SIEM, DAM, DLP; ngưỡng dung lượng dữ liệu cụ thể (như 100MB trở lên);… 
Việc quy định nội dung mang tính kỹ thuật như trên tại dự thảo Thông tư có thể không đảm bảo nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại Điều 5 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật do công nghệ có thể thay đổi nhanh, dẫn đến việc phải ban hành Thông tư mới để thay thế nên không ổn định, hiệu quả. Đồng thời, do hồ sơ Vụ Pháp chế nhận được không bao gồm dự thảo Tờ trình Bộ nên không rõ các nội dung kỹ thuật nêu trên có thuộc chức năng quản lý nhà nước về tài chính hoặc nhiệm vụ được giao không. Do đó, đề nghị Cục CNTT rà soát, thực hiện đúng quy định tại Điều 5, Điều 18 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Mặt khác, đề nghị thuyết minh rõ căn cứ pháp lý giao hướng dẫn tại Thông tư này trong Tờ trình.
	Tiếp thu ý kiến của Vụ Pháp chế, Cục CNTT đã đã rà soát, lược bỏ các thuật ngữ/tiêu chuẩn công nghệ quá cụ thể  chuyển sang quy định theo hướng nguyên tắc, khung tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm bảo đảm tính ổn định, hiệu quả của Thông tư theo Điều 5 và Điều 18 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Cục CNTT đã chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ dự thảo Thông tư theo đúng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 39 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 187/2025/NĐ-CP) để gửi các đơn vị tham gia ý kiến rộng rãi trong đợt lấy ý kiến lần 2

	
	4. Về nguyên tắc quản trị dữ liệu 
 Điều 4 dự thảo Thông tư có nêu nguyên tắc quản trị dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống". Tuy nhiên, dự thảo Thông tư chưa có quy định trong trường hợp các đơn vị cung cấp dữ liệu không đáp ứng các nguyên tắc trên. Do đó, đề nghị Cục CNTT nghiên cứu về sự cần thiết bổ sung quy định này.
	Tiếp thu ý kiến góp ý của Vụ Pháp chế, Cục CNTT đã rà soát và bổ sung Khoản 5 Điều 4 dự thảo Thông tư nhằm quy định rõ cơ chế kỹ thuật của Hệ thống (kiểm tra, phát hiện, cảnh báo, ghi nhận) và phân định cụ thể trách nhiệm xử lý, khắc phục của đơn vị cung cấp dữ liệu khi dữ liệu không đáp ứng nguyên tắc "đúng, đủ, sạch, sống".

	
	5. Về thời hạn xử lý kết nối 
Điều 12 dự thảo Thông tư có nêu thời hạn xử lý kết nối là 03 ngày và 10 ngày làm việc. Đề nghị Cục CNTT đánh giá tính khả thi của các mốc thời gian này, đảm bảo khả thi và đúng quy định pháp luật.
	Tiếp thu ý kiến của Vụ Pháp chế, Cục CNTT xin ghi nhận và giải trình cụ thể như sau:
1.Về tính khả thi kỹ thuật: Mốc thời gian 03 ngày làm việc (đối với các kết nối tiêu chuẩn, hạ tầng sẵn có) và 10 ngày làm việc (đối với các kết nối phức tạp, cần đánh giá an toàn thông tin hoặc phối hợp nhiều đơn vị) được xây dựng dựa trên việc khảo sát, đánh giá thực tế quy trình vận hành, xử lý kỹ thuật của các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu hiện có trong ngành Tài chính. Khoảng thời gian này đã tối ưu hóa các bước tiếp nhận, kiểm tra kỹ thuật, cấu hình hệ thống và thử nghiệm kết nối.
2. Về tính pháp lý và cải cách thủ tục: Việc quy định rõ ràng, cụ thể các mốc thời hạn xử lý nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm của đơn vị quản lý hệ thống, bảo đảm tính minh bạch và tiến độ chia sẻ dữ liệu theo đúng tinh thần của Nghị định số 278//NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

	
	6. Về hồ sơ dự thảo Thông tư gửi lấy ý kiến 
Điểm b khoản 2 Điều 39 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 187/2025/NĐ-CP của Chính phủ) quy định hồ sơ dự thảo Thông tư gửi lấy ý kiến bao gồm: dự thảo tờ trình; dự thảo thông tư; bản đánh giá thủ tục hành chính, việc phân cấp, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (nếu có); bản so sánh, thuyết minh dự thảo thông tư; báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật hoặc đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến dự thảo văn bản đối với trường hợp ban hành văn bản quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật. 
Tuy nhiên, hồ sơ dự thảo Thông tư gửi lấy ý kiến Vụ Pháp chế nhận được không đầy đủ như trên (chỉ có dự thảo Thông tư). Do đó, đề nghị Cục CNTT xây dựng hồ sơ dự thảo Thông tư gửi lấy ý kiến đúng quy định để có cơ sở góp ý.
	Cục CNTT đã chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ dự thảo Thông tư theo đúng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 39 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 187/2025/NĐ-CP) để gửi các đơn vị tham gia ý kiến rộng rãi trong đợt lấy ý kiến lần 2

	
	7. Về tổ chức thực hiện 
Khoản 1 Điều 15 dự thảo Thông tư quy định về tổ chức thực hiện như sau: “Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Giám đốc Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện và kiểm tra việc thi hành Thông tư này." 
Do hình thức văn bản Cục CNTT đề xuất là Thông tư có tính bắt buộc phải thực hiện đối với các đối tượng thuộc đối tượng áp dụng đã được xác định tại Điều 2 dự thảo Thông tư đã bao gồm các chủ thể trên. Đề nghị Cục CNTT xem xét về sự cần thiết của quy định này, đồng thời đảm bảo thực hiện theo đúng quy định pháp luật.
	Quy định tại Điều 2 (Đối tượng áp dụng) xác định các chủ thể chịu sự điều chỉnh về quyền và nghĩa vụ trong Thông tư. Trong khi đó, Khoản 1 Điều 15 quy định cụ thể trách nhiệm quản lý, chỉ đạo triển khai, hướng dẫn và kiểm tra thi hành văn bản của Thủ trưởng các đơn vị đầu mối nhằm bảo đảm tính rõ ràng trong phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện.

	
	8. Về kinh phí xây dựng, phát triển, quản lý và vận hành Hệ thống
- Khoản 1 Điều 28 Luật Ngân sách nhà nước quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Khoa học và Công nghệ như sau: 
“Điều 28. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Khoa học và Công nghệ  
1. Quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách đối với lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.”
- Theo quy định tại khoản 6 Điều 5 Nghị định số 73/2026/NĐ-CP 10/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước, các Bộ quản lý ngành có trách nhiệm ban hành văn bản hướng dẫn việc xác định kết quả đầu ra, tiêu chuẩn và định mức kỹ thuật - kinh tế thuộc ngành quản lý.
- Tại khoản 2 Điều 6 dự thảo Thông tư đang đề xuất nội dung chi đối với hoạt động quản trị, quản lý dữ liệu trên Hệ thống. Đề nghị Cục CNTT làm rõ đây có phải là các nội dung chi cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thuộc phạm vi điều chỉnh tại khoản 1 Điều 28 Luật Ngân sách nhà nước, khoản 6 Điều 5 Nghị định số 73/2026/NĐ-CP nêu trên hay không? Trên cơ sở đó, đề nghị Cục CNTT hoàn thiện dự thảo Thông tư đảm bảo phù hợp về thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, đề nghị Cục CNTT tổng hợp thêm ý kiến Vụ NSNN, Vụ TC-KTN về nội dung này.
	Tiếp thu ý kiến, Cục CNTT đã sửa lại nhằm xác định nguồn kinh phí để thực hiện các hoạt động quản trị dữ liệu, chứ không phải là quy định chế độ chi.

	4. 
	Cục Thống kê
	

	
	1. Đối với dự thảo Phụ lục I. Dữ liệu chủ và Danh mục dùng chung do Bộ Tài chính ban hành, tạo lập và quản lý theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước 
- Tại STT 6, Phần II, Phụ lục I: Đề nghị sửa đổi Mô tả & Căn cứ pháp lý thành: Quyết định số 32/2026/QĐ-TTg ngày 29/06/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam; Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có). 
- Phần II, Phụ lục I: Đề nghị bổ sung thêm 02 Danh mục với Đơn vị chủ trì là Cục Thống kê, cụ thể:
1.  Tên danh mục: Danh mục Chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp xã; Đơn vị chủ trì: Cục Thống kê; Nhóm/Lĩnh vực: Lĩnh vực thống kê; Mô tả & Căn cứ pháp lý: Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).
2.  Tên danh mục: Phân loại thống kê theo loại hình kinh tế; Đơn vị chủ trì: Cục Thống kê; Nhóm/Lĩnh vực: Lĩnh vực thống kê; Mô tả & Căn cứ pháp lý: Thông tư số 07/2025/TT-BKHĐT ngày 13/02/2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính), Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).
	Tiếp thu ý kiến của Cục Thống kê, Cục CNTT đã chỉnh sửa lại  nội dung Mô tả & Căn cứ pháp lý Danh mục Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam - tại Phần II, Phụ lục I.
- Tiếp thu ý kiến của Cục Thống kê, Cục CNTT đã bổ sung 02 danh mục: Danh mục Chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp xã và Danh mục Phân loại thống kê theo loại hình kinh tế - tại Phần II, Phụ lục I.


	
	2. Đối với dự thảo Phụ lục II. Danh mục do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, được Bộ Tài chính thực hiện tích hợp, đồng bộ để sử dụng thống nhất trong ngành Tài chính 
- Tại STT 21 (Danh mục Các cơ sở hành chính, sự nghiệp), đề nghị sửa đổi cụ thể như sau:
1.  Tên danh mục: Danh mục Các cơ sở hành chính, sự nghiệp công lập; Đơn vị chủ trì: Bộ Nội vụ; Nhóm/Lĩnh vực: Tổ chức ngoài ngành tài chính; Mô tả & Căn cứ pháp lý: Quyết định số 10/QĐ-BNV ngày 07/01/2026 và Quyết định số 200/QĐ-BNV ngày 02/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; (Đây là QĐ ban hành phương án điều tra, không phải danh mục), Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).
	- Tiếp thu ý kiến của Cục Thống kê, Cục CNTT đã chỉnh sửa lại nội dung Mô tả & Căn cứ pháp lý của Danh mục  Các cơ sở hành chính, sự nghiệp công lập - tại Phụ lục II như sau:
“Việc xây dựng và quản lý thông tin của danh mục căn cứ theo Quyết định số 10/QĐ-BNV ngày 07/01/2026 ban hành phương án điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026; Quyết định số 200/QĐ-BNV ngày 02/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về Sửa đổi điều 3 quyết định số 1559/QĐ-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tổ chức điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026 và sửa đổi, bổ sung phương án điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026 ban hành theo Quyết định số 10/QĐ-BNV ngày 07 tháng 01 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; 
Các văn bản pháp lý, văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).”


	5.
	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
	

	
	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tham gia ý kiến tại Phụ lục I đính kèm dự thảo Thông tư như sau:
- Tại Mục I. Dữ liệu chủ: Tại STT 17, đề nghị Quý đơn vị sửa mô tả loại chứng khoán “cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ” thành “cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền, ETF,…” để đảm bảo đầy đủ phạm vi dữ liệu và tránh giới hạn đối tượng quản lý.
- Tại Mục II. Dữ liệu danh mục dùng chung: Đề nghị bỏ “Danh mục tình trạng niêm yết”. Lý do: Không có khái niệm này trong văn bản pháp luật về chứng khoán.
- Tại Mục II. Dữ liệu danh mục dùng chung tại STT 36 – 37: Nội dung mô tả căn cứ pháp lý, đề nghị sửa thành “Pháp luật về chứng khoán và TTCK”.
	- Tiếp thu ý kiến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Cục CNTT đã chỉnh sửa nội dung Mô tả & Căn cứ pháp lý của danh mục dữ liệu chủ Chứng khoán - Tại Mục I, Phụ lục I.
- Tiếp thu và bỏ “Danh mục tình trạng niêm yết”
- Tiếp thu ý kiến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Cục CNTT đã chỉnh sửa nội dung Mô tả & Căn cứ pháp lý của 02 danh mục: Danh mục Các công ty chứng khoán và Danh mục Các công ty quản lý quỹ - Tại Mục II, Phụ lục I

	6. 
	Cục Hải quan
	

	
	1. Về dự thảo thông tư: nhất trí và không có ý kiến tham gia
	

	
	2. Về dự thảo phụ lục:
- Đề xuất giữ danh mục Đơn vị Hải quan: với phần mô tả gồm mã đơn vị, tên đơn vị.
- Đề xuất bỏ danh mục:
+ Cảng biển, cửa khẩu, địa điểm kiểm tra: với phần mô tả mã cửa khẩu, tên cửa khẩu, loại hình (đường bộ, cảng biển, sân bay)
+ Doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng, đại lý hải quan: với phần mô tả: mã kho, tên kho, địa chỉ, loại hình, chủ kho.
Lý do:
Các loại dữ liệu nêu trên nếu đưa vào danh mục dữ liệu chủ và danh mục dùng chung ngành Tài chính cần đáp ứng một số yêu cầu tại dự thảo Thông tư như: được tự động đồng bộ từ các hệ thống thông tin, CSDL chuyên ngành vào Hệ thống dữ liệu chủ và danh mục dùng chung; phải được cập nhật ngay khi có thay đổi phát sinh từ văn bản quy phạm pháp luật hoặc yêu cầu nghiệp vụ, thời hạn chậm nhất không quá 01 ngày làm việc kể từ thời điểm dữ liệu được hình thành.
Một số danh mục dữ liệu nêu trên như mã địa điểm kiểm tra, mã kho, mã cảng, đại lý hải quan… đang được quản lý trên hệ thống CSDL Cục Hải quan và không có chức năng kết nối, chia sẻ với hệ thống của các đơn vị ngoài ngành. Dữ liệu được thiết lập nhằm mục đích quản lý, phục vụ công tác nghiệp vụ, đã được công khai trên Cổng thông tin điện tử Cục Hải quan (dưới dạng các bảng mã chuẩn). Dữ liệu này thường xuyên có sự thay đổi, cần cập nhật. Ví dụ: địa điểm kiểm tra chỉ có hiệu lực trong vòng 02 năm. Khi kho ngừng hoạt động, sẽ thực hiện cập nhật xóa dữ liệu về kho khỏi hệ thống và không có lịch sử lưu lại. Vì vậy không cần thiết phải đưa vào danh mục dùng chung của Bộ. 
Ngoài ra, hệ thống CSDL Cục Hải quan không có các thông tin về doanh nghiệp kinh doanh kho bãi cảng, tên kho, địa chỉ, loại hình, chủ kho.
Phần II. Dữ liệu danh mục dùng chung:
Cục Hải quan đề xuất giữ lại các danh mục đã trả lời tại công văn số 12238/CHQ-CNTT ngày 12/2/2026 của Cục Hải quan gửi Cục CNTT và Chuyển đổi số về việc kết nối, chia sẻ, đối soát dữ liệu giữa hệ thống Danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực Tài chính, cụ thể:
- Giữ lại STT 80. Danh mục doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu; STT 81. Danh mục loại hình xuất nhập khẩu thuộc danh mục dùng chung của Bộ.
- Bỏ các STT sau khỏi danh mục dùng chung gồm: 67. Danh mục biểu thuế xuất khẩu nhập khẩu, 68. Danh mục hàng hóa rủi ro về xuất xứ, 69. Danh mục hành vi vi phạm, 70. Danh mục hình thức xử phạt, 71. Danh mục loại chứng từ, 72. Danh mục loại nợ, 73. Danh mục loại tiền, 74. Danh mục mặt hàng xuất, nhập khẩu chủ yếu, 75. Danh mục nhóm hành vi vi phạm, 76. Danh mục sắc thuế, 77. Danh mục tài khoản hạch toán, 78. Danh mục tình trạng nợ, 79. Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu.
Lý do: Hiện tại, hệ thống CSDL Cục Hải quan đang truyền lên hệ thống CSDL Danh mục dùng chung ngành Tài chính 02 loại dữ liệu là:
- Danh mục hàng hóa xuất khẩu – nhập khẩu: được thay đổi theo chu kì 05 năm/lần. Cục Hải quan (Ban CNTT) đã cập nhật danh mục mới nhất vào thời điểm đầu năm 2023;
 - Danh mục doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu đang được cập nhật hàng ngày.
Đồng thời, Cục Hải quan đã phối hợp với Cục CNTT và Chuyển đổi số thực hiện xây dựng công cụ đối soát đối với 02 loại dữ liệu nêu trên, đáp ứng yêu cầu tại dự thảo Thông tư sửa đổi.
Đối với các dữ liệu từ STT 67 đến STT 79: Các dữ liệu hiện không có chức năng kết nối, chia sẻ với hệ thống của các đơn vị ngoài ngành, được thiết lập để phục vụ công tác chuyên ngành Hải quan. Một số danh mục chưa rõ thông tin như: Danh mục chứng từ: không rõ là chứng từ gì? Chứng từ trên tờ khai hải quan hay chứng từ do cơ quan hải quan ban hành,...?; Một số danh mục không thuộc nội dung chủ trì, quản lý của cơ quan Hải quan như: Danh mục loại tiền, Danh mục sắc thuế,...

	Tiếp thu ý kiến của Cục Hải quan, Cục CNTT đã chỉnh sửa nội dung Mô tả & Căn cứ pháp lý của danh mục Đơn vị Hải quan
Tiếp thu ý kiến của Cục Hải quan, Cục CNTT đã bỏ 02 dữ liệu chủ Cảng biển, cửa khẩu, địa điểm kiểm tra và Doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng, đại lý hải quan
Tiếp thu một phần ý kiến của cục Hải quan, Cục CNTT chỉnh sửa như sau: 
+ Giữ lại các danh mục STT sau: 
67. Danh mục Biểu thuế xuất nhập khẩu,
74. Danh mục mặt hàng xuất, nhập khẩu chủ yếu,
76. Danh mục sắc thuế,
77. Danh mục tài khoản hạch toán,
79. Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu.
+ Bỏ các danh mục STT: 
68. Danh mục hàng hóa rủi ro về xuất xứ,
69. Danh mục hành vi vi phạm, 
70. Danh mục hình thức xử phạt, 
71. Danh mục loại chứng từ, 
72. Danh mục loại nợ, 
73. Danh mục loại tiền, 
75. Danh mục nhóm hành vi vi phạm, 
78. Danh mục tình trạng nợ


	7.
	Kho bạc Nhà nước
	

	
	[bookmark: loai_1_name]1. Đề nghị rà soát, sửa đổi tên các danh mục tại mục Dữ liệu danh mục dùng chung tại Phụ lục I để đảm bảo khớp đúng với tên danh mục đã được ban hành tại Thông tư số 130/2025/TT-BTC ngày 24/12/2025 của Bộ Tài chính quy định Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước và Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Cụ thể:
- Tại số thứ tự (STT) 9: Danh mục mã số chương
- Tại STT 10: Danh mục mã số ngành kinh tế (Loại, Khoản) loại – khoản (Mã ngành kinh tế)
- Tại STT 11: Danh mục mã số mục, tiểu mục (mã nội dung kinh tế) (mục, tiểu mục)
- Tại STT 12: Danh mục mã số chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia.
- Tại STT 22: Danh mục Tài khoản kế toán tự nhiên (Áp dụng cho TABMIS)
2. Đề nghị sửa Nhóm/lĩnh vực “Lĩnh vực kho bạc” và Mô tả & căn cứ pháp lý “Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước; Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).” đối với STT 13: Danh mục Mã số nguồn ngân sách nhà nước.
3. Đề nghị sửa Nhóm/lĩnh vực “Lĩnh vực kho bạc” đối với STT 14: Danh mục Mã số các cấp ngân sách
4. Đề nghị bỏ danh mục dùng chung tại STT 15 - Danh mục Mã nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước do thông tin về nhiệm vụ chi đã được thể hiện ở Danh mục mã loại, khoản theo Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.
5. Đề nghị rà soát lại nội dung về “Đơn vị chủ trì”, “Nhóm/lĩnh vực”, “Mô tả và căn cứ pháp lý” đối với Danh mục Các Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách (STT 16) do không thuộc phạm vi quy định tại Thông tư số 185/2015/TT-BTC.
6. Tại STT 23 - Danh mục Tỷ giá theo quy định của Bộ Tài chính: Đề nghị cập nhật nội dung mô tả trong cột “Mô tả & Căn cứ pháp lý” thành “Thông tư số 72/2021/TT-BTC ngày 17/8/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có)”.
7. Tại STT 26 - Danh mục tài khoản của đơn vị KBNN mở tại Ngân hàng Nhà nước và các Ngân hàng thương mại: Đề nghị cập nhật nội dung mô tả trong cột “Mô tả & Căn cứ pháp lý” thành “Thông tư số 81/2025/TT-BTC ngày 13/8/2025 của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại; Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có)”.
8. Tại STT 28 - Danh mục ngân hàng phối hợp thu: Tại dự thảo Thông tư đang giao KBNN là đơn vị chủ trì. Tuy nhiên, hiện nay KBNN không quản lý danh mục này. Đồng thời, các đơn vị Thuế và Hải quan đã trực tiếp ký kết và quản lý các thỏa thuận phối hợp thu với nhiều Ngân hàng thương mại trên phạm vi toàn quốc. Do vậy, đề nghị Cục CNTT&CĐS nghiên cứu, rà soát và xác định lại đơn vị chủ trì quản lý danh mục này cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn quản lý.
9. Ngày 14/01/2026, Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số 50/QĐ-BTC về việc công bố dữ liệu và hướng dẫn kết nối, khai thác sử dụng dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thay thế giấy tờ trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, đề nghị Cục CNTT&CĐS và chuyển đổi số rà soát quy định tại Quyết định số 50/QĐ-BTC đảm bảo bổ sung đầy đủ các danh mục theo quy định.

	Tiếp thu tất cả ý kiến của Kho bạc Nhà nước, Cục CNTT đã chỉnh sửa trong Phụ lục I của dự thảo thông tư 

	8.
	Cục Quản lý công sản
	

	
	- Đề nghị ghép danh mục tại số thứ tự 126, 128, 129, 135, 136, 138 Phụ lục 2 kèm theo Dự thảo Thông tư thành “danh mục loại tài sản”. Lý do: các danh mục tại số thứ tự 128, 129, 135, 136, 138 đều nằm trong danh mục cây phân loại nhóm tài sản.
- Đề nghị bỏ loại danh mục tại số thứ tự 127, 140, 141 Phụ lục 2 kèm theo Dự thảo Thông tư. Lý do: Hiện Cục QLCS đang phối hợp cùng Cục CNTT xây dựng bài toán nghiệp vụ phục vụ việc nâng cấp CSDLQG về tài sản công, theo đó dự kiến sẽ không có danh mục nhãn hiệu, dòng xe, nhãn xe.
- Đề nghị ghép danh mục tại số thứ tự 130, 131, 132 Phụ lục 2 kèm theo Dự thảo Thông tư thành “danh mục đơn vị quản lý tài sản”. Lý do: Hiện Cục QLCS đang phối hợp cùng Cục CNTT xây dựng bài toán nghiệp vụ phục vụ việc nâng cấp CSDLQG về tài sản công, theo đó sẽ tích hợp tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và nước sạch nông thôn; đơn vị quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị về cơ bản sẽ trùng với đơn vị quản lý các loại tài sản kết cấu hạ tầng (giao thông đường bộ, cấp nước sạch..)
- Đề nghị bỏ loại danh mục đơn vị/bộ phận sử dụng tài sản công tại số thứ tự 133 Phụ lục 2 kèm theo Dự thảo Thông tư. Lý do: Danh mục này không cố định mà do đơn vị tự tạo.
- Đề nghị bỏ loại danh mục loại tài sản thẩm định giá tại số thứ tự 137, 147, 148 Phụ lục 2 kèm theo Dự thảo Thông tư do CSDLQG về tài sản công không có 03 danh mục này và Dự thảo Thông tư đang căn cứ vào pháp luật Đầu tư công, xây dựng; pháp luật Giá.
	Tiếp thu tất cả ý kiến của Cục Quản lý công sản, Cục CNTT đã chỉnh lý trong Phụ lục II của dự thảo thông tư

	9.
	Cục Quản lý giá
	

	
	Cục Quản lý giá nhận được Công văn số 1787/CNTT-TK ngày 10/7/2026 của Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số về việc góp ý đối với dự thảo Thông tư Quy định quản trị, kết nối và chia sẻ Hệ thống Dữ liệu chủ và Danh mục dùng chung ngành Tài chính (dự thảo lần 1). Về việc này, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, về cơ bản, Cục Quản lý giá nhất trí với dự thảo Thông tư nêu trên đồng thời đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo Thông tư điều chỉnh nội dung tại Phụ lục I (Dữ liệu chủ và Danh mục dùng chung do Bộ Tài chính ban hành, tạo lập và quản lý theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước) như sau:
- Tại STT 42 Mục I. Dữ liệu chủ: Căn cứ khoản 1 Điều 8 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 về đăng ký doanh nghiệp: "Mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số doanh nghiệp. Mã số này đồng thời là mã số thuế và mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp". Do vậy tại cột mô tả, đề nghị thay nội dung mã số thuế bằng mã số doanh nghiệp để đảm bảo sự thống nhất chung.
- Tại STT 43, 44 Mục I. Dữ liệu chủ: loại dữ liệu "Các doanh nghiệp kiểm toán độc lập"; "Những người hành nghề kiểm toán" không thuộc đối tượng mà Cục Quản lý giá quản lý, do vậy Cục Quản lý giá không phải là đơn vị chủ trì.
- Tại STT 122 Mục II. Dữ liệu danh mục dùng chung: tên danh mục, đơn vị chủ trì, nhóm/lĩnh vực, mô tả & căn cứ pháp lý trùng với STT 121, do đó đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo bỏ nội dung tại STT 122.
- Tại STT 123, 124 Mục II. Dữ liệu danh mục dùng chung: đề nghị không giao Cục Quản lý giá là đơn vị chủ trì do các loại dữ liệu này không được quy định tại Luật giá và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và không thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao của Cục Quản lý giá.
	Tiếp thu một phần ý kiến của Cục Quản lý giá, Cục CNTT giải trình như sau:
+ Tiếp thu và chỉnh sửa các nội dung tại STT 42,43,44 Mục I. Dữ liệu chủ theo ý kiến của Cục Quản lý giá
+ Không tiếp thu và vẫn giữ lại nội dung STT 122 Mục II. Dữ liệu danh mục dùng chung: tên danh mục, đơn vị chủ trì, nhóm/lĩnh vực, mô tả & căn cứ pháp lý
+ Tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa các nội dung tại STT 123, 124 Mục II. Dữ liệu danh mục dùng chung theo ý kiến của Cục Quản lý giá

	10.
	Văn phòng
	

	
	1. Về quy định thủ tục hành chính 
Dự thảo Thông tư không quy định về thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC và các Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ, do đó, Văn phòng Bộ không có ý kiến tham gia.
	

	
	2. Về nội dung kết nối, chia sẻ dữ liệu 
Đề nghị Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số nghiên cứu, quy định của Chính phủ tại Điều 6 Nghị quyết 66.7/2025/NQ-CP ngày 15/11/2025 của Chính phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu để bổ sung vào dự thảo Thông tư một số nội dung như: Công bố, công khai và hướng dẫn Bộ ngành, địa phương về kết nối, chia sẻ, tích hợp và liên thông dữ liệu giữa Hệ thống này với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu liên quan; khai thác, sử dụng dữ liệu nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính thay thế thành phần hồ sơ giấy bằng dữ liệu điện tử, công tác chỉ đạo điều hành dựa trên dữ liệu và phát triển hệ sinh thái tài chính số.
	Tiếp thu ý kiến của Văn phòng, Cục CNTT đã chỉnh lý theo góp ý của đơn vị. Bổ sung thêm điểm mới sau điểm d khoản 1 Điều 8 của dự thảo Thông tư: “đ) Tổ chức công bố, công khai và hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức liên quan về phương thức kết nối, chia sẻ, tích hợp và liên thông dữ liệu giữa Hệ thống Dữ liệu chủ và Danh mục dùng chung ngành Tài chính với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu liên quan; Thúc đẩy việc khai thác, sử dụng dữ liệu từ Hệ thống nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, công tác chỉ đạo điều hành dựa trên dữ liệu, phát triển hệ sinh thái tài chính số và và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, trong đó sử dụng dữ liệu chủ và danh mục chuẩn từ Hệ thống để làm nền tảng tham chiếu, xác thực cho các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, góp phần thay thế các thành phần hồ sơ giấy, thông tin phải kê khai lại nhiều lần theo đúng các định hướng, quy định về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.”


	11.
	Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể 
	

	
	I. Dữ liệu chủ
	STT
	Loại dữ liệu
	Đơn vị chủ trì
	Loại dữ liệu chủ
	Mô tả

	47
	Doanh nghiệp
	Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể
	Tổ chức
	Mã số doanh nghiệp; Tên doanh nghiệp; Ngày đăng ký; Lần đăng ký; Loại hình doanh nghiệp; Ngành nghề kinh doanh; Vốn điều lệ; Địa chỉ trụ sở; Người đại diện pháp luật; Tình trạng hoạt động.

	48
	Hợp tác xã, Liên hiệp HTX
	Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể
	Tổ chức
	Mã số HTX; Tên HTX; Ngày đăng ký; Lần đăng ký; Loại hình HTX; Ngành nghề kinh doanh; Địa chỉ trụ sở; Vốn điều lệ; Người đại diện pháp luật; Tình trạng hoạt động.

	49
	Hộ kinh doanh
	Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể
	Tổ chức
	Mã số thuế; Tên hộ kinh doanh; Ngày đăng ký; Lần đăng ký; Ngành nghề kinh doanh; Vốn kinh doanh; Địa chỉ trụ sở; Tình trạng hoạt động.



	Tiếp thu hoàn toàn ý kiến của Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Cục CNTT đã chỉnh lý nội dung trong Phụ lục I của dự thảo thông tư

	
	II. Dữ liệu Danh mục dùng chung

	STT
	Tên danh mục
	Đơn vị chủ trì
	Nhóm/Lĩnh vực
	Mô tả & Căn cứ pháp lý
	Ý kiến của Cục DNTN

	99
	Danh mục Cơ quan chủ trì
	Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể
	Lĩnh vực doanh nghiệp
	Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương; Quyết định số 09/2025/QĐ-TTg ngày 14/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg; Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).
	Đề nghị bỏ danh mục này và sử dụng danh mục cơ quan của Cục Thống kê ban hành.



	Tiếp thu hoàn toàn ý kiến của Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Cục CNTT đã chỉnh lý nội dung trong Phụ lục I của dự thảo thông tư

	12
	Bảo hiểm xã hội
	

	
	Sau khi nghiên cứu, BHXH Việt Nam cơ bản thống nhất với nội dung Dự thảo, đồng thời có một số ý kiến góp ý như sau:
1. Phần Căn cứ: Đề nghị bổ sung vào Dự thảo các căn cứ: 
- Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15; 
- Luật lưu trữ số 33/2024/QH15; 
- Quyết định số 11/2026/NQ-CP ngày 28/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục CSDL quốc gia; 
- Quyết định số 1323/QĐ-BTC ngày 29/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về Khung kiến trúc dữ liệu, Khung quản trị, quản lý dữ liệu và Hệ thống từ điển dữ liệu của Bộ Tài chính (Phiên bản 1.0).
2. Tại Điều 8
- Điểm b, Khoản 2: Đề nghị xem lại thời hạn “Dữ liệu danh mục được quy định tại Phụ lục I và Phụ lục II phải được cập nhật ngay khi có phát sinh từ văn bản quy phạm pháp luật hoặc yêu cầu nghiệp vụ, thời hạn chậm nhất không quá 01 ngày làm việc kể từ thời điểm dữ liệu được hình thành”.
Lý do: Đối với Dữ liệu danh  mục quy định tại Phụ lục II của Dự thảo có thể do các cơ quan ngoài Bộ quản lý, cập nhật. Việc thời hạn cập nhật còn phụ thuộc vào tần suất của thông tin do Bộ/cơ quan quản lý dữ liệu công bố.
3. Tại Phụ lục I
- Tại phần I. Dữ liệu chủ: 
+ Đề nghị bỏ dữ liệu chủ số thứ tự 21 “Cơ sở khám chữa bệnh ban đầu (ký hợp đồng BHYT)”.
Lý do: hợp đồng KCB là kết quả của một quy trình nghiệp vụ giữa cơ quan BHXH và cơ sở y tế, có vòng đời và trạng thái thay đổi theo thời gian.
+ Đề nghị bổ sung Dữ liệu người hưởng BHXH/BHYT/BHTN vào dữ liệu chủ.
- Tại phần II. Dữ liệu danh mục dùng chung
Đề nghị bổ sung “Danh mục cơ sở khám chữa bệnh” vào danh mục thuộc nhóm/lĩnh vực bảo hiểm. 
4. Đề nghị rà soát một số lỗi tại Phụ lục I
- Mục 6: Loại dữ liệu “Cơ quan thuế” nhưng đơn vị chủ trì là “Cục Hải quan”. 
- Mục 32: Mô tả lặp hai lần thuộc tính “Tỷ lệ góp vốn”. 
- Mục 43: Doanh nghiệp kiểm toán độc lập nhưng mô tả thuộc tính “giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá”. 
Trên đây là một số ý kiến tham gia của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đối với dự thảo Thông tư Quy định quản trị, kết nối và chia sẻ Hệ thống Dữ liệu chủ và Danh mục dùng chung ngành Tài chính. 

	1. Tiếp thu ý kiến, Cục CNTT giải trình như sau: 
Bổ sung thêm các căn cứ:
- Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15; 
- Luật Lưu trữ số 33/2024/QH15; 
Không bổ sung Quyết đinh số  11/2026/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia vì Quyết định này không liên quan trực tiếp tới nội dung dự thảo thông tư; 
Căn cứ Điều 62 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/04/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật “Căn cứ ban hành văn bản là văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn đang có hiệu lực hoặc đã được công bố hoặc ký ban hành chưa có hiệu lực nhưng phải có hiệu lực trước hoặc cùng thời điểm với văn bản được ban hành”, do đó không đưa Quyết định số 1323/QĐ-BTC ngày 29/5/2026 vào phần căn cứ do văn bản dự thảo là Thông tư có hiệu lực pháp lý cao hơn Quyết định.
2. Tiếp thu và chỉnh lý: Cục CNTT tiếp thu ý kiến góp ý. Dự thảo đã được chỉnh lý theo hướng khái quát hóa thời hạn cập nhật (gắn với thời điểm dữ liệu hình thành hoặc thời điểm nhận được thông tin, quyết định công bố chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền), đảm bảo tính linh hoạt và phù hợp với thực tế vận hành đối với các danh mục quy định tại Phụ lục II.
3. Tiếp thu và chỉnh lý: Cục CNTT tiếp thu ý kiến góp ý. Dự thảo đã được chỉnh lý theo góp ý của đơn vị.
4. Tiếp thu và chỉnh lý: Cục CNTT tiếp thu ý kiến góp ý. Dự thảo đã được chỉnh lý theo góp ý của đơn vị.

	13.
	Cục QLBH
	

	
	Đối với 04 nhóm dữ liệu được nêu tại Phụ lục 1 của dự thảo
	STT
	Loại dữ liệu
	Đơn vị chủ trì
	Loại dữ liệu chủ
	Mô tả

	1
	Tổ chức kinh doanh bảo hiểm
	Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm
	Tổ chức
	Mã số thuế; Tên DN; Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm; Giấy phép kinh doanh bảo hiểm (số, ngày cấp, cơ quan cấp); Tình trạng hoạt động.

	2
	Cá nhân hành nghề bảo hiểm
	Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm
	Con người
	Mã số định danh cá nhân; Họ và tên; Loại chứng chỉ; Số chứng chỉ; Ngày cấp; Đơn vị cấp chứng chỉ; Tình trạng chứng chỉ.

	3
	Đại lý và dịch vụ phụ trợ bảo hiểm
	Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm
	Tổ chức
	Mã số thuế (nếu là tổ chức) hoặc CMND/CCCD (nếu cá nhân); Tên đại lý; Chứng chỉ đại lý bảo hiểm/ Chứng chỉ phụ trợ bảo hiểm/ Chứng chỉ môi giới bảo hiểm; Lĩnh vực hoạt động; Tình trạng hoạt động.

	4
	Sản phẩm bảo hiểm
	Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm
	Tài sản
	Mã sản phẩm; Tên sản phẩm; Nghiệp vụ bảo hiểm; Tên doanh nghiệp bảo hiểm; Quyền lợi bảo hiểm; Thời hạn bảo hiểm.



	1. Đối với ý kiến của Cục QLBH, Cục CNTT giải trình như sau:
- Tiếp thu ý kiến và Cục CNTT chỉnh lý tên trường Giấy phép kinh doanh bảo hiểm thành “Giấy phép thành lập và hoạt động”
- Giải trình giữ nguyên dự thảo: Trường thông tin Mã số thuế là thông tin định danh cơ bản của doanh nghiệp, cần được sử dụng thống nhất trong các danh mục dữ liệu dùng chung, không phụ thuộc vào cơ quan quản lý, cấp hoặc cập nhật dữ liệu. Việc kết nối, đồng bộ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu về Thuế hoặc Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp là nội dung thuộc quá trình tổ chức triển khai và quản lý, vận hành các hệ thống thông tin.
2. Tiếp thu hoàn toàn ý kiến của Cục CNTT đã chỉnh lý tên dữ liệu chủ.
3,4. Giải trình dữ nguyên dự thảo: Cơ sở dữ liệu chủ và danh mục dùng chung của ngành Tài chính được quản lý tập trung, việc cập nhật dữ liệu phải do cơ quan, đơn vị được giao quản lý dữ liệu thực hiện hoặc tổ chức theo cơ chế quản lý của cơ quan có thẩm quyền. Do đó, không quy định cơ chế để doanh nghiệp bảo hiểm cập nhật trực tiếp vào Cơ sở dữ liệu chủ ngành Tài chính. Việc thu thập, cập nhật dữ liệu từ doanh nghiệp (nếu có) sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy trình quản lý của cơ quan có thẩm quyền.

	
	Cục QLBH hoàn toàn nhất trí với chủ trương xây dựng Hệ thống Dữ liệu chủ ngành Tài chính nhằm thúc đẩy chuyển đổi số. Trên cơ sở rà soát quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 (Luật số 08/2022/QH15) được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 139/2025/QH15 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm), các Nghị định, Thông tư hướng dẫn chuyên ngành, Cục QLBH xin làm rõ tính sẵn sàng, cơ sở pháp lý và đề xuất phương án kết nối đối với 04 loại dữ liệu như sau
1. Đối với Dữ liệu về Tổ chức kinh doanh bảo hiểm
Về các trường thông tin: Tên DN, Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, Giấy phép kinh doanh bảo hiểm (số, ngày cấp, cơ quan cấp) và Tình trạng hoạt động: Cục QLBH có khả năng cung cấp, chia sẻ. Các thông tin này Cục QLBH có được thông qua quy trình cấp Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định tại Khoản 3 Điều 16 và Khoản 6 Điều 19 Nghị định số 46/2023/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 6 Nghị định 97/2026/NĐ-CP).  
Về mặt thuật ngữ pháp lý: Qua rà soát, Cục QLBH nhận thấy tại danh mục mô tả dữ liệu chủ của Cục CNTT đang sử dụng thuật ngữ "Giấy phép kinh doanh bảo hiểm". Theo quy định tại Khoản 3 Điều 16 (được sửa đổi, bổ sung tại Điều 6 Nghị định 97/2026/NĐ-CP) và Khoản 6 Điều 19 Nghị định số 46/2023/NĐ-CP, Bộ Tài chính thực hiện cấp "Giấy phép thành lập và hoạt động" (hoặc Giấy phép điều chỉnh) cho các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm tại Việt Nam. Trong hệ thống pháp luật về kinh doanh bảo hiểm hiện hành không có khái niệm "Giấy phép kinh doanh bảo hiểm". Do đó, để đảm bảo tính chuẩn xác và thống nhất của Hệ thống dữ liệu chủ ngành Tài chính, đề nghị đơn vị soạn thảo sửa đổi tên trường thông tin này thành "Giấy phép thành lập và hoạt động ".
Về trường thông tin "Mã số thuế": Theo phân công chức năng nhiệm vụ, Cục QLBH không có thẩm quyền cấp và quản lý mã số thuế của doanh nghiệp. Để đảm bảo tính chính xác và đồng bộ của dữ liệu chủ (Master Data), đề nghị Cục CNTT cấu hình liên thông kết nối tự động với Cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành về Đăng ký doanh nghiệp hoặc Cơ sở dữ liệu về Thuế để trích xuất trường thông tin này.  
2. Đối với Dữ liệu về Cá nhân hành nghề bảo hiểm
Về mặt pháp lý và thuật ngữ: Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm hiện hành không quy định khái niệm "cá nhân hành nghề bảo hiểm". Để đảm bảo tính chuẩn hóa văn bản quy phạm pháp luật, đề nghị đơn vị soạn thảo rà soát, điều chỉnh tên loại dữ liệu này thành "Dữ liệu về cá nhân được cấp chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm và chứng chỉ phụ trợ bảo hiểm" nhằm thống nhất với quy định tại Thông tư số 69/2022/TT-BTC, Thông tư số 85/2024/TT-BTC và Thông tư số 151/2025/TT-BTC.  
Khả năng cung cấp: Cục QLBH giao Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam là đơn vị đầu mối quản lý dữ liệu thi và cấp chứng chỉ. Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam sẵn sàng kết nối, chia sẻ các trường thông tin đã sẵn có đối với các cá nhân được Viện cấp chứng chỉ bao gồm: Mã số định danh cá nhân; Họ và tên; Loại chứng chỉ; Số chứng chỉ; Ngày cấp.  
3. Đối với Dữ liệu về Đại lý và Dịch vụ phụ trợ bảo hiểm
Về tính sẵn sàng: Hiện tại, Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn chuyên ngành không quy định các đại lý bảo hiểm, tổ chức/cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm phải nộp báo cáo thông tin chi tiết về mã số thuế, CCCD, tình trạng hoạt động... định kỳ về Bộ Tài chính (Cục QLBH). Do đó, Cục QLBH không có sẵn toàn bộ các thông tin này để cung cấp.  
Giải pháp đề xuất: Để phục vụ nhu cầu xây dựng CSDL dùng chung nhưng không làm phát sinh thủ tục hành chính mới, đề nghị Cục CNTT thiết kế phương án kỹ thuật tại Thông tư: Cho phép các Doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) truyền dữ liệu và cập nhật trực tiếp các trường thông tin về Đại lý và Dịch vụ phụ trợ thuộc hệ thống phân phối của họ vào Cơ sở dữ liệu chủ ngành Tài chính. Cục QLBH sẽ phối hợp đôn đốc các DNBH thực hiện nghĩa vụ này.   
4. Đối với Dữ liệu về Sản phẩm bảo hiểm  
Phạm vi dữ liệu sẵn có: Căn cứ Khoản 3 Điều 87 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 (được sửa đổi tại Luật năm 2025) và Thông tư 67/2023/TT-BTC Thông tư số 96/2026/TT-BTC, Cục QLBH sẵn sàng cung cấp dữ liệu sẵn có đối với các sản phẩm bảo hiểm bắt buộc phải đăng ký/thông báo với Bộ Tài chính bao gồm: Toàn bộ sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, và sản phẩm bảo hiểm xe cơ giới.  Đối với các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ khác: Theo Khoản 1 Điều 87 Luật Kinh doanh bảo hiểm, DNBH phi nhân thọ được quyền chủ động, tự xây dựng, thiết kế, triển khai và tự chịu trách nhiệm đối với hàng trăm sản phẩm thương mại khác (thuộc 13 nghiệp vụ bảo hiểm quy định tại Điều 4, Điều 5 Nghị định 46/2023/NĐ-CP) mà không phải đăng ký phê duyệt trước với Bộ Tài chính. Do đó, Cục QLBH không có chi tiết của các sản phẩm tự chủ này.  
Giải pháp đề xuất: Để đảm bảo tính bao quát, toàn diện và cập nhật liên tục của danh mục sản phẩm trên thị trường, đề nghị Cục CNTT quy định cơ chế để các DNBH thực hiện khai báo, cập nhật trực tiếp mã và thông tin các sản phẩm tự chủ lên hệ thống dữ liệu dùng chung ngay sau khi sản phẩm được doanh nghiệp ban hành triển khai.  

	

	14.
	Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước
	

	
	1. Đề nghị bỏ 02 danh mục: “Danh mục các doanh nghiệp con thuộc doanh nghiệp có vốn nhà nước” (STT 45) và “Danh mục các đơn vị doanh nghiệp nhà nước” (STT 46).
Lý do: 
- Các công ty con, công ty liên kết của doanh nghiệp có vốn nhà nước có sự biến động liên tục trong khi hiện nay Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và giao các doanh nghiệp có vốn nhà nước chịu trách nhiệm đối với các công ty con, công ty liên kết do đó tần suất cập nhật danh mục này từ các doanh nghiệp có vốn nhà nước là khó đảm bảo với sự biến động liên tục của nhóm doanh nghiệp này và có thể ảnh hưởng đến việc khai thác dùng chung của các đơn vị.
- Hiện nay, không có quy định, định nghĩa về “đơn vị doanh nghiệp nhà nước”. Do đó không có cơ sở để xây dựng danh mục này.
2. Đối với “Danh mục Các công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên” (STT 42):
- Đề nghị đổi tên thành “Danh mục Các công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ” để phân biệt với các doanh nghiệp tư nhân. 
- Đề nghị điều chỉnh nội dung về Mô tả và Căn cứ pháp lý của danh mục này là “Trích lọc, tạo lập, xây dựng danh mục từ cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp có vốn nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan” để đảm bảo đồng bộ, thống nhất với nội dung của “Danh mục Các doanh nghiệp có vốn nhà nước” (STT 44).

	1. Tiếp thu ý kiến, Cục CNTT đã bỏ 2 danh mục: “Danh mục các doanh nghiệp con thuộc doanh nghiệp có vốn nhà nước” (STT 45) và “Danh mục các đơn vị doanh nghiệp nhà nước” (STT 46).
2. Tiếp thu ý kiến, Cục CNTT và chỉnh lý trong dự thảo thông tư.


	15.
	Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại
	

	
	1. Điểm 2b Điều 8 Dự thảo Thông tư hiện quy định: 
b) Dữ liệu danh mục quy định tại Phụ lục I và Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này phải được cập nhật ngay khi có thay đổi phát sinh từ văn bản quy phạm pháp luật hoặc yêu cầu nghiệp vụ, thời hạn chậm nhất không quá 01 ngày làm việc kể từ thời điểm dữ liệu được hình thành;
Phụ lục I ban hành kèm theo dự thảo Thông tư gồm dữ liệu danh mục biểu thuế FTA thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cục QLN. Thực tế hiện nay, Nghị định biểu thuế FTA sau khi được Chính phủ ký ban hành cần sự phối hợp giữa Văn phòng Chính phủ (VPCP), Cục Hải quan (Cục HQ) và Cục QLN. Theo thông lệ, Cục HQ cần thời gian xử lý kỹ thuật để đưa dữ liệu do Cục QLN cung cấp lên hệ thống. Để đảm bảo tính khả thi, Cục QLN đề xuất thời gian đối với việc cập nhật dữ liệu các Biểu thuế FTA là chậm nhất không quá 03 ngày làm việc kể từ thời điểm dữ liệu được hình thành. Đề nghị Quý Cục tham vấn ý kiến Cục HQ về vấn đề này để quy định tại điểm b Điều này cho phù hợp. 
2. Đối với Danh mục Biểu thuế theo các FTA tại Phụ lục I, đề nghị cập nhật, bổ sung căn cứ pháp lý: Nghị định số 143/2026/NĐ-CP ngày 05/5/2026 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất giai đoạn 2026 – 2027.
	1. Tiếp thu ý kiến, Cục CNTT đã chỉnh lý trong dự thảo thông tư: Đối với danh mục có phạm vi quản lý liên quan đến nhiều đơn vị, có số lượng lớn (từ 100 bản ghi trở lên) cần nhiều thời gian để thực hiện việc tạo lập, chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu, thời hạn thực hiện không quá 03 ngày làm việc.
2. Tiếp thu ý kiến, Cục CNTT đã chỉnh lý trong dự thảo thông tư.


	16.
	Cục Quản lý đấu thầu
	

	
	· Đề nghị sửa đổi, bổ sung Phụ lục 1 (tại cột STT 25, 26 và 29) đối với danh mục dữ liệu chủ như sau:
	STT
	Loại dữ liệu
	Nội dung mô tả trong dự thảo
	Đề xuất sửa đổi/bổ sung

	1
	Nhà thầu cá nhân (25)
	Nhà thầu cá nhân
	Thêm nhà đầu tư cá nhân, sửa thành "Nhà thầu cá nhân/ nhà đầu tư cá nhân"

	2
	Chủ đầu tư/Bên mời thầu (26)
	Chủ đầu tư/Bên mời thầu
	Tách Chủ đầu tư và Bên mời thầu thành 2 loại dữ liệu riêng

	3
	Dự án (29)
	Mã dự án; Tên dự án, Loại dự án; Trạng thái dự án; Nguồn vốn; Hình thức quản lý; Chủ đầu tư; Tổng mức đầu tư; Số quyết định; Ngày quyết định; Địa điểm; Thời gian thực hiện.
	Bỏ loại dữ liệu dự án khỏi danh mục dữ liệu chủ do dữ liệu này không phải là dữ liệu tham chiếu duy nhất cho dữ liệu nghiệp vụ và dữ liệu giao dịch giữa các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu


· Đề nghị bổ sung thông tin thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp (theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 97 Nghị định 214/2025/NĐ-CP) vào danh sách dữ liệu chủ và danh mục dùng chung để phục vụ công tác xác thực, đánh giá trong quá trình lựa chọn nhà thầu.
· Đề nghị bổ sung các thông tin của hàng hóa nhập khẩu bao gồm mô tả, đơn giá, mã HS… vào danh sách dữ liệu chủ và danh mục dùng chung để phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về giá của hàng hóa và dịch vụ làm cơ sở tham khảo lập dự toán, giá gói thầu (căn cứ vào Khoản 17 Điều 1 dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP)

	1. Tiếp thu ý kiến liên quan đến sửa đổi, bổ sung Phụ lục 1, Cục CNTT đã chỉnh lý như sau:
- Tách thành 2 danh mục dữ liệu chủ: Chủ đầu tư và Bên mời thầu
- Bỏ dữ liệu Dự án khỏi danh mục dữ liệu chủ
2. Giải trình nội dung liên quan đến bổ sung thông tin thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp và bổ sung các thông tin của hàng hóa nhập khẩu: Nội dung góp ý chưa xác định rõ loại dữ liệu, danh mục dữ liệu đề nghị bổ sung cũng như cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cung cấp dữ liệu. Đề nghị đơn vị góp ý làm rõ các nội dung nêu trên để cơ quan soạn thảo có cơ sở nghiên cứu, xem xét cập nhật phù hợp trong dự thảo.

	17.
	Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán
	

	
	1. Tại STT 43, Phụ lục I dự thảo Thông tư, đề nghị sửa như sau:
· Loại dữ liệu: Các doanh nghiệp kiểm toán.
· Đơn vị chủ trì: Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán.
· Mô tả: Tên doanh nghiệp; Loại hình doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán; Tình trạng hoạt động.
2.  Tại STT 44, Phụ lục I dự thảo Thông tư, đề nghị sửa như sau:
· Loại dữ liệu: Danh sách kiểm toán viên đăng ký hành nghề.
· Đơn vị chủ trì: Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán.
· Mô tả: Mã số định danh cá nhân; Họ và tên kiểm toán viên; Số chứng chỉ kiểm toán viên; Ngày cấp chứng chỉ kiểm toán viên; Số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán; Ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán; Thời hạn Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán; Tình trạng Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán.
3. Tại STT 125, Phụ lục I dự thảo Thông tư: đề nghị cân nhắc việc đưa Danh mục hệ thống tài khoản kế toán ban hành kèm theo Thông tư số 24/2024/TT-BTC ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp vào Danh mục Dữ liệu chủ và Danh mục dùng chung ngành Tài chính. Hệ thống tài khoản kế toán không phải là danh mục dùng chung áp dụng thống nhất trong toàn ngành Tài chính mà được xây dựng theo từng chế độ kế toán đối với từng loại hình đơn vị theo quy định của pháp luật về kế toán. Hiện nay có nhiều văn bản quy định nhiều hệ thống tài khoản kế toán khác nhau (doanh nghiệp, hành chính sự nghiệp, bảo hiểm, dự trữ nhà nước, ...). Vì vậy, việc chỉ lựa chọn một hệ thống tài khoản kế toán để đưa vào Danh mục sẽ không bảo đảm tính đầy đủ, thống nhất và có thể gây hiểu nhầm đây là danh mục dùng chung của toàn ngành Tài chính.
4. Ngoài ra, đề nghị rà soát, phân định rõ phạm vi giữa "Dữ liệu chủ", "Danh mục dùng chung" và "Hệ thống Dữ liệu chủ và Danh mục dùng chung"; làm rõ nguyên tắc một nguồn dữ liệu duy nhất, tránh tình trạng một đối tượng dữ liệu đồng thời được quản lý dưới nhiều hình thức khác nhau, dẫn đến trùng lặp trong quá trình triển khai.

	1. Tiếp thu ý kiến, Cục CNTT đã chỉnh lý trong phụ lục 1 dự thảo Thông tư.
2. Tiếp thu ý kiến, Cục CNTT đã chỉnh lý trong phụ lục 1 dự thảo Thông tư.
3. Giải trình giữ nguyên: Danh mục được giữ nguyên trong dự thảo nhằm phục vụ thống nhất việc quản lý, trao đổi và khai thác dữ liệu đối với các hệ thống thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 24/2024/TT-BTC; không được hiểu là hệ thống tài khoản kế toán áp dụng chung cho toàn ngành Tài chính.


	18.
	Cục Thuế 
	

	
	1.      Đối với Dự thảo Thông tư quy định quản trị, kết nối và chia sẻ Hệ thống Dữ liệu chủ và Danh mục dùng chung ngành Tài chính, xin nhất trí với nội dung dự thảo và bổ sung một số ý kiến sau:
1. Đối với Dự thảo Thông tư quy định quản trị, kết nối và chia sẻ Hệ thống Dữ liệu chủ và Danh mục dùng chung ngành Tài chính:
Điều 1 - Phạm vi điều chỉnh
Đề nghị tách nội dung Điều 1 thành ba nhóm rõ ràng:
- Nhóm về quản trị dữ liệu và siêu dữ liệu (xây dựng, chuẩn hóa, cập nhật, quản lý vòng đời dữ liệu, quản lý chất lượng).
- Nhóm về kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu (cơ chế API, nền tảng tích hợp, phương thức chia sẻ, mô hình Dữ liệu như một dịch vụ).
- Nhóm về tổ chức vận hành, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin của Hệ thống.
Điều 4 - Nguyên tắc xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống
Đề nghị bổ sung nguyên tắc: “Dữ liệu được quản trị tại nguồn, chia sẻ qua nền tảng dùng chung, sử dụng lại theo thẩm quyền”. Phân loại mức độ bắt buộc: nhóm dữ liệu phải dùng trực tiếp qua API, nhóm chỉ bắt buộc dùng mã chuẩn nhưng được lưu thêm thuộc tính cục bộ, nhóm được phép lưu cục bộ song phải đồng bộ theo phiên bản chuẩn. 
Giao Bộ Tài chính (Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số) ban hành bộ chỉ số chất lượng dữ liệu gắn với “đúng, đủ, sạch, sống” và có cơ chế đánh giá, kiểm tra định kỳ.
2. Đối với Phụ lục 1:
	STT
	Tên danh mục
	Đơn vị chủ trì
	Nhóm
Lĩnh vực
	Mô tả & Căn cứ pháp lý
	Ý kiến tham gia

	6
	Cơ quan thuế
	Cục Hải quan Đề nghị sửa thành Cục Thuế
	Tổ chức
	Mã cơ quan thuế; Tên cơ quan thuế; Địa chỉ; Cơ quan cấp trên; Địa bàn hoạt động.
	Giữ nguyên

	54
	Danh mục lý do cưỡng chế
	Cục Thuế
	Lĩnh vực thuế
	Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 ngày 10/12/2025;
Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 373/2025/NĐ-CP); Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 94/2025/TT-BTC, Thông tư số 21/2026/TT-BTC);
Các văn bản quy định sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).
	Sửa lại Cột Mô tả & Căn cứ pháp lý như sau:
- Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 ngày 10/12/2025;
- Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ
- Danh mục lý do cưỡng chế theo quy định tại Điều 48 Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 bao gồm:
+ Người nộp thuế có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.
+ Người nộp thuế có tiền thuế nợ khi hết thời hạn gia hạn nộp tiền thuế.
+ Người nộp thuế có tiền thuế nợ nhưng không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký hoặc có hành vi phát tán tài sản.
+ Người nộp thuế không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế theo thời hạn ghi trên quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế, trừ trường hợp được hoãn hoặc tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt.
+ Người nộp thuế đã bị xử phạt hành chính về hành vi không chấp hành quyết định kiểm tra thuế nhưng tiếp tục không chấp hành quyết định kiểm tra thuế.
=> Không đưa căn cứ pháp lý là Thông tư vào đây, vì Thông tư 89 chỉ quy định mẫu biểu cưỡng chế, không quy định về danh mục lý do cưỡng chế

	58
	Danh mục lý do phân loại nợ
	Cục Thuế
	Lĩnh vực thuế
	Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 ngày 10/12/2025;
Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 373/2025/NĐ-CP); Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 94/2025/TT-BTC, Thông tư số 21/2026/TT-BTC);
Các văn bản quy định sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).
	Đề nghị bỏ danh mục này do các hướng dẫn về phân loại nợ hiện đang được quy định tại Quy trình của Cục Thuế (QĐ 1129/QĐ-TCT ngày 20/7/2022 của Tổng cục Thuế), danh mục lý do phân loại nợ không được quy định tại Luật QLT và các văn bản hướng dẫn thi hành
=> Trường hợp vẫn để lại danh mục phân loại nợ tại Thông tư này thì chỉ lấy 1 danh mục (STT 58), bỏ STT 60 do STT 58 và STT 60 cùng là một nội dung liên quan đến danh mục phân loại nợ.

	60
	Danh mục tính chất nợ
	Cục Thuế
	Lĩnh vực thuế
	Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 ngày 10/12/2025;
Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 373/2025/NĐ-CP); Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 94/2025/TT-BTC, Thông tư số 21/2026/TT-BTC);
Các văn bản quy định sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).
	Đề nghị bỏ danh mục này do các hướng dẫn về phân loại nợ hiện đang được quy định tại Quy trình của Cục Thuế (QĐ 1129/QĐ-TCT ngày 20/7/2022 của Tổng cục Thuế), danh mục lý do phân loại nợ không được quy định tại Luật QLT và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời nội dung tại STT 60 trùng với nội dung tại STT 58 
 



	1. Tiếp thu và chỉnh lý: Cục CNTT tiếp thu và chỉnh lý ý kiến góp ý của đơn vị như sau:
“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định về các hoạt động quản trị, kết nối, chia sẻ và khai thác đối với Hệ thống Dữ liệu chủ và Danh mục dùng chung ngành Tài chính (sau đây gọi tắt là Hệ thống), bao gồm:
1. Xây dựng, phát triển, quản lý, lưu trữ dữ liệu; thu thập, chuẩn hóa, cập nhật, điều chỉnh và đồng bộ dữ liệu bảo đảm nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống”; thực hiện cấp mã định danh duy nhất và chuẩn hóa ngữ nghĩa theo Từ điển dữ liệu chuyên ngành của Bộ Tài chính.
2. Kết nối, chia sẻ, tích hợp và liên thông dữ liệu giữa Hệ thống với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu liên quan; bảo đảm khả năng ánh xạ, đồng bộ với Từ điển dữ liệu dùng chung quốc gia; khai thác, sử dụng dữ liệu nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, chỉ đạo điều hành dựa trên dữ liệu và phát triển hệ sinh thái tài chính số.
3. Quản lý, vận hành hạ tầng kỹ thuật, phần mềm của Hệ thống trên môi trường số; thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin và an ninh mạng đối với dữ liệu và Hệ thống.”
2.Tiếp thu ý kiến, Cục CNTT chỉnh lý lại Điều 4 của dự thảo Thông tư theo góp ý của đơn vị.
Cục CNTT không tiếp thu ý kiến “Giao Bộ Tài chính (Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số) ban hành…định kỳ” và giải trình như sau: 

- Việc quy định nguyên tắc "đúng, đủ, sạch, sống" đã đủ làm căn cứ để các cơ quan tổ chức thực hiện và xác định trách nhiệm. 
- Nếu quy định phải ban hành bộ chỉ số sẽ làm phát sinh thêm nhiệm vụ quản lý không cần thiết và làm giảm tính ổn định của Thông tư, trong khi chất lượng dữ liệu phụ thuộc vào từng hệ thống, từng lĩnh vực nghiệp vụ.

	19.
	Cục Đầu tư nước ngoài
	

	
	1. Một số góp ý chung
1.2 Dự thảo đang sử dụng nhiều khái niệm như “chủ sở hữu dữ liệu”, “chủ quản dữ liệu”, “đơn vị quản lý dữ liệu”, “đơn vị chủ trì”, “cán bộ quản trị dữ liệu” nhưng chưa giải thích đầy đủ và chưa phân định rõ trách nhiệm giữa các chủ thể. Đề nghị bổ sung hoặc chuẩn hóa các khái niệm.
1.2 Đề nghị viết lại định nghĩa UID theo ngôn ngữ pháp lý, bỏ cụm từ mang tính diễn giải “hay nói cách khác là để máy tính…”; ; (ii) Bổ sung giải thích các thuật ngữ đang được sử dụng nhưng chưa được định nghĩa như LDOP, NDOP, AGN, chủ quản dữ liệu, nguồn dữ liệu gốc, mã nghiệp vụ và đơn vị quản lý dữ liệu; (iii) Thống nhất sử dụng thuật ngữ “nguồn dữ liệu tin cậy duy nhất” hoặc “nguồn sự thật duy nhất”, tránh sử dụng nhiều cách gọi khác nhau. 
1.4 Tại mục b, khoản 2 Điều 8, dự thảo quy định dữ liệu phải được cập nhật chậm nhất không quá 01 ngày làm việc kể từ thời điểm dữ liệu được hình thành. Đề nghị không áp dụng một thời hạn chung cho tất cả dữ liệu, mà quy định tần suất hoặc thời hạn cập nhật theo từng loại dữ liệu.
1.5 Tại Điều 9 về điều chỉnh, chỉnh sửa dữ liệu: Đề nghị quy định nguyên tắc chung trong trường hợp có sai sót về dữ liệu thì phải được xử lý trước tại hệ thống nguồn, sau đó đồng bộ lại; chỉ chỉnh sửa trực tiếp trên Hệ thống trong trường hợp đặc biệt và phải có cơ chế đối soát.
1.6  Tại Điều 12 về khai thác, sử dụng dữ liệu, dự thảo quy định giao Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số tiếp nhận, thẩm định và xử lý đề nghị khai thác dữ liệu; trong khi đơn vị chuyên ngành chịu trách nhiệm về tính pháp lý và phạm vi chia sẻ dữ liệu. Đề nghị bổ sung: việc cấp quyền khai thác, sử dụng hoặc chia sẻ chỉ được thực hiện sau khi có ý kiến chấp thuận của đơn vị chủ quản dữ liệu hoặc cấp có thẩm quyền theo quy định.

	1. Một số góp ý chung
1.2. Tiếp thu, giải trình: Cục CNTT tiếp thu, giải trình góp ý của đơn vị như sau:
- Một số khái niệm “Chủ sở hữu dữ liệu”, “Chủ quản dữ liệu” đã được định nghĩa trong Luật dữ liệu 2024 nên không cần đưa vào đây.
- “Cán bộ quản trị dữ liệu” đã được giải thích tại khoản 13 Điều 3 của dự thảo Thông tư.

1.3. Tiếp thu, giải trình: Cục CNTT tiếp thu, giải trình góp ý của đơn vị như sau:
- Viết lại định nghĩa UID theo ngôn ngữ pháp lý như sau tại khoản 4 Điều 3: “Mã định danh duy nhất (Unique Identifier – UID) là chuỗi ký tự được tạo lập theo quy chuẩn kỹ thuật của hệ thống, được cấp phát tự động hoặc theo quy định cho mỗi đối tượng dữ liệu khi khởi tạo mới, bảo đảm tính độc nhất, không trùng lặp nhằm phân biệt, quản lý, truy xuất và liên thông đối tượng đó trong các hệ thống thông tin khác nhau.”
- (ii) Về ý kiến “Bổ sung giải thích các thuật ngữ đang được sử dụng nhưng chưa được định nghĩa như LDOP, NDOP, AGN”, Cục CNTT giải trình như sau: Các thuật ngữ LDOP, NDOP, AGN được sử dụng đi kèm với các thuật ngữ đầy đủ bằng tiếng Việt, cụ thể: Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Bộ Tài chính (LGSP/LDOP), Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu quốc gia (NDOP); thành phần bảo mật điểm kết nối (Agent Node - AGN). Mặt khác, đây là các thuật ngữ công nghệ thông tin chuyên ngành đã được quy định cụ thể tại các văn bản quy phạm pháp luật về CNTT, các Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) hoặc Khung Chính phủ số. Do đó, không cần bổ sung giải thích các thuật ngữ này, mà chỉ chỉnh sửa để thống nhất một cách dùng trong toàn bộ văn bản.
- Đối với thuật ngữ “nguồn dữ liệu gốc” để tránh khó hiểu, Cục CNTT sửa lại điểm b khoản 2 Điều 7 như sau: “b) Thu thập, kiểm kê, làm sạch, chuẩn hóa và tích hợp dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu nguồn trong và ngoài ngành Tài chính;”
- Đối với các thuật ngữ “đơn vị chủ trì”, “đơn vị quản lý dữ liệu”, Cục CNTT chỉnh sửa lại để làm rõ nghĩa hơn. Cụ thể: Sửa lại thuật ngữ “đơn vị chủ trì” thành “đơn vị vận hành hệ thống” để thể hiện rõ bản chất trách nhiệm tại điểm đ khoản 2 Điều 9; Sửa lại thuật ngữ “đơn vị quản lý dữ liệu” thành “đơn vị quản lý nghiệp vụ chuyên ngành” để phản ánh đúng chủ thể tạo ra và quản lý nội dung danh mục tại điểm e khoản 1 Điều 13
- (iii). Cập nhật lại khoản 2 Điều 4 và điểm b khoản 1 Điều 11 của dự thảo Thông tư: sử dụng thuật ngữ Nguồn sự thuật duy nhất (Single Source of Truth) theo thuật ngữ đã được giải thích tại khoản 5 Điều 3 của dự thảo Thông tư.
1.4. Tiếp thu và chỉnh lý: Cục CNTT đã tiếp thu và chỉnh lý như tại ý kiến của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
1.5. Tiếp thu và chỉnh lý: Cục CNTT tiếp thu và chỉnh lý theo ý kiến của đơn vị vào điểm đ khoản 2 Điều 9 của dự thảo Thông tư như sau: “đ) Trường hợp chỉnh sửa do phát hiện sai sót, nguyên tắc chung là dữ liệu phải được rà soát, xử lý và chuẩn hóa trước tại hệ thống nguồn, sau đó thực hiện đồng bộ lại vào Hệ thống. Việc chỉnh sửa trực tiếp trên Hệ thống chỉ được thực hiện trong trường hợp đặc biệt khi có yêu cầu cấp bách hoặc không thể xử lý từ hệ thống nguồn, và phải tuân thủ nghiêm ngặt cơ chế đối soát, xác thực; đơn vị vận hành hệ thống có trách nhiệm tổ chức rà soát, xác định nguyên nhân và triển khai biện pháp khắc phục nhằm ngăn ngừa lỗi tái diễn;”
1.6. Tiếp thu và chỉnh lý: Cục CNTT tiếp thu và chỉnh lý theo ý kiến của đơn vị góp ý vào điểm b khoản 3 Điều 12 của dự thảo Thông tư như sau: “b) Tiếp nhận, thẩm định và xử lý các đề nghị khai thác dữ liệu của cơ quan, tổ chức ngoài ngành Tài chính. Việc cấp quyền khai thác dữ liệu phải bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng mục đích sử dụng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức đề nghị khai thác, trong phạm vi dữ liệu thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài chính và phải có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của đơn vị chủ quản dữ liệu hoặc cấp có thẩm quyền theo quy định;”

	
	2. Góp ý đối với Phụ lục I
2.1 Đề nghị điều chỉnh nội dung mô tả đối với dữ liệu "Dự án đầu tư nước ngoài" tại mục 31, phần I như sau:
- Mã dự án; Ngày cấp, Tên dự án; Địa điểm thực hiện dự án; Thời hạn dự án; Vốn đăng ký; Ngành cấp 1; Nước đầu tư; Tỉnh, thành.
-  Rà soát lại việc phân loại nhóm dữ liệu  là “Tài sản” đối với dữ liệu “Dự án đầu tư ra nước ngoài”.
2.2. Đề nghị điều chỉnh nội dung mô tả đối với dữ liệu "Nhà đầu tư nước ngoài"  tại mục 32, phần I như sau:
- Điều chỉnh phân loại thành  “Cá nhân/Tổ chức” do nhà đầu tư nước ngoài có thể là cá nhân hoặc tổ chức.
- Nội dung mô tả đối với dữ liệu Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân: Tên; Quốc tịch, Mã số định danh cá nhân (nếu có); Số hộ chiếu.
- Nội dung mô tả đối với dữ liệu Nhà đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp/tổ chức:  Tên tổ chức; Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức (số, ngày cấp, cơ quan cấp).
2.3 Đề nghị điều chỉnh nội dung mô tả đối với dữ liệu "Dự án đầu tư ra nước ngoài" tại mục 33, phần I như sau:
- Nội dung mô tả gồm: Mã số dự án; Tên dự án; Địa điểm; Mục tiêu dự án; Hình thức đầu tư ra nước ngoài; Vốn đầu tư của dự án (USD); Tên nhà đầu tư; Lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh; Quốc gia/vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư; Ngày cấp; Năm chấm dứt hiệu lực.
- Rà soát lại việc phân loại nhóm dữ liệu là “Tài sản” đối với dữ liệu “Dự án đầu tư ra nước ngoài”.
2.4 Đề nghị bỏ nội dung “Đối tác nước ngoài tại” mục 34, phần I
2.5 Đề nghị điều chỉnh nội dung mô tả đối với dữ liệu “Khu công nghiệp” tại mục 35, phần I như sau:
- Nội dung mô tả gồm: Mã KCN; Tên KCN; Địa điểm; Năm thành lập; Tình trạng hoạt động; Quy mô diện tích; Loại KCN.
- Rà soát lại việc phân loại nhóm dữ liệu là “Tài sản” đối với dữ liệu “Khu công nghiệp”.
2.6. Đề nghị điều chỉnh nội dung mô tả đối với dữ liệu “Khu kinh tế” tại mục 36 phần I như sau:
- Nội dung mô tả gồm: Mã KKT; Tên KKT; Địa điểm; Năm thành lập; Tình trạng hoạt động; Quy mô diện tích; Loại hình KKT.
- Rà soát lại việc phân loại nhóm dữ liệu là “Tài sản” đối với dữ liệu “Khu công nghiệp”.
2.7. Đề nghị sửa đổi tên như sau: “Danh mục khu công nghiệp, khu kinh tế” thuộc Lĩnh vực khu công nghiệp, khu kinh tế đối với danh mục “Dữ liệu dùng chung”, tại số thứ tự 82  phần II về Danh mục khu chế xuất/khu công nghiệp. 
	Tiếp thu tất cả các ý kiến, Cục CNTT đã chỉnh lý trong phụ lục 1 kèm theo dự thảo Thông tư




	
